
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị
1 50743102 Nguyễn Quang Nhựt 22/04/1999 Nam An Giang
2 50301009 Lục Văn Dương 22/03/1995 Nam Bắc Giang
3 10013489 Ngô Anh Ngọc 09/01/1991 Nam Bắc Giang
4 50105105 Nguyễn Viết Linh 10/08/2000 Nam Bắc Giang
5 50743709 Trần Minh Thọ 07/11/2000 Nam Bến Tre
6 50744383 Võ Tuấn Vũ 02/01/1993 Nam Cần Thơ
7 90810009 Phan Viết Danh 18/03/1993 Nam CBT 02/2019
8 50740716 Nguyễn Văn Duy 25/06/2000 Nam Đăk Lăk
9 50740793 Nguyễn Văn Hải 11/03/1998 Nam Đăk Lăk

10 50124044 Nguyễn Chí Thanh 20/05/2000 Nam Đăk Lăk
11 50124017 Ngô Bảo Trung 02/07/1994 Nam Đắk Lắk
12 50124051 Nguyễn Công Thành 14/08/1998 Nam Đắk Lắk
13 50741072 Nguyễn Văn Đức 02/12/1996 Nam Đăk Nông
14 50741113 Đặng Thế Hiếu 16/02/1999 Nam Đăk Nông
15 50304200 Trương Văn Ngọc 20/07/1993 Nam Đắk Nông
16 50106601 Quản Đức Thịnh 19/12/1990 Nam Điện Biên
17 50742418 Nguyễn Hồng Sơn 03/03/1997 Nam Đồng Nai
18 50127307 Huỳnh Đức Vinh 03/02/2000 Nam Đồng Tháp
19 50122933 Bùi Tuấn Vũ 08/08/1998 Nam Gia Lai
20 50122938 Nguyễn Hồng Minh 01/09/1999 Nam Gia Lai
21 50122903 Đào Xuân Thảo 20/12/1993 Nam Gia Lai
22 50700016 Nguyễn Tiến Dũng 04/07/2000 Nam Hà Nội
23 50700163 Nguyễn Đình Thủy 16/03/1991 Nam Hà Nội
24 50781625 Hoàng Văn Dũng 10/02/1992 Nam Hà Tĩnh
25 50781610 Nguyễn Tiến Thành 14/10/1995 Nam Hà Tĩnh
26 50781576 Trần Văn Trường 01/01/2000 Nam Hà Tĩnh
27 50729444 Nguyễn Hữu Thọ 05/06/1990 Nam Hà Tĩnh
28 50118519 Võ Đức Anh 13/03/1992 Nam Hà Tĩnh
29 50781743 Nguyễn Văn Vân 04/11/1994 Nam Hà Tĩnh
30 50781763 Nguyễn Đình Ngân 16/05/1988 Nam Hà Tĩnh
31 50781701 Đậu Xuân Bảo 26/04/2001 Nam Hà Tĩnh
32 50720015 Đặng Văn Tú 11/06/1999 Nam Hải Phòng
33 50722006 Nguyễn Hoàng Hải 08/09/2000 Nam Hưng Yên
34 50722063 Quách Việt Đức 18/10/1991 Nam Hưng Yên
35 50722108 Lê Văn Luân 01/12/1992 Nam Hưng Yên
36 50740247 Nguyễn Văn Thung 05/09/1996 Nam Kon Tum
37 50702188 Phạm Văn Chiến 15/04/2000 Nam Nam Định
38 50110017 Bùi Văn Duy 02/07/1998 Nam Nam Định
39 50110056 Trần Minh Hiếu 15/10/1998 Nam Nam Định
40 50702006 Hoàng Hải Đăng 02/07/1995 Nam Nam Định
41 50703985 Lê Ngọc Tâm 22/11/1994 Nam Ninh Bình
42 50703908 Phạm Quốc Huy 13/11/1994 Nam Ninh Bình
43 50704225 Phạm Văn Tùng 03/08/1993 Nam Ninh Bình
44 50703843 Nguyễn Văn Thao 20/10/1998 Nam Ninh Bình
45 50704094 Lê Văn Hải 26/12/1998 Nam Ninh Bình
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46 50727315 Trần Đức Hoan 01/01/1990 Nam Nghệ An
47 50781203 Hồ Văn Sơn 15/09/1990 Nam Nghệ An
48 50727142 Nguyễn Công Kháng 14/03/1992 Nam Nghệ An
49 50116283 Hồ Sỹ Đức 10/09/1992 Nam Nghệ An
50 50781011 Nguyễn Văn Tùng 27/11/1991 Nam Nghệ An
51 50781145 Phan Văn Vịnh 03/10/1991 Nam Nghệ An
52 50781185 Nguyễn Đình Dương 15/05/1990 Nam Nghệ An
53 50727666 Hoàng Văn Tuấn 08/10/1999 Nam Nghệ An
54 50116079 Nguyễn Văn Hướng 16/06/1998 Nam Nghệ An
55 50781170 Nguyễn Văn Đoài 30/03/1989 Nam Nghệ An
56 50781314 Hồ Văn Đỉnh 13/05/1990 Nam Nghệ An
57 50727330 Nguyễn Công Hệ 20/12/1993 Nam Nghệ An
58 50727706 Nguyễn Đình Sơn 15/04/1991 Nam Nghệ An
59 50781275 Nguyễn Văn Dụng 22/08/1994 Nam Nghệ An
60 50781120 Lê Văn Đô 06/09/1997 Nam Nghệ An
61 50780990 Dương Văn Tùng 16/11/1991 Nam Nghệ An
62 50781137 Phạm Ngọc Cương 26/02/1984 Nam Nghệ An
63 50116097 Nguyễn Văn Phương 03/11/1992 Nam Nghệ An
64 50116117 Lê Trung Thành 20/12/1988 Nam Nghệ An
65 50116169 Trần Quốc Trường 04/12/1993 Nam Nghệ An
66 50727197 Nguyễn Xuân Tuấn 10/10/1984 Nam Nghệ An
67 50116073 Phan Văn Tâm 26/07/2000 Nam Nghệ An
68 50116327 Nguyễn Cảnh Hoàn 01/01/1989 Nam Nghệ An
69 50782237 Nguyễn Văn Quỳnh 24/11/1992 Nam Quảng Bình
70 50782282 Nguyễn Văn Vũ 05/04/1995 Nam Quảng Bình
71 50782309 Trương Văn Hải 10/12/1984 Nam Quảng Bình
72 50782172 Hoàng Quang Hiếu 28/08/1992 Nam Quảng Bình
73 50782222 Nguyễn Anh Tuấn 21/12/1990 Nam Quảng Bình
74 50782296 Nguyễn Minh Vượng 01/01/1995 Nam Quảng Bình
75 50782381 Phạm Văn Nghĩa 12/01/1985 Nam Quảng Bình
76 50782224 Đặng Tuấn Anh 17/07/1992 Nam Quảng Bình
77 50782231 Trần Văn Hải 03/05/1999 Nam Quảng Bình
78 50106117 Lê Thanh Hà 08/07/2001 Nam Quảng Ninh
79 10016112 Phạm Thu Thúy 23/11/1998 Nữ Quảng Ninh
80 50106118 Nguyễn Đức Hà 07/04/1998 Nam Quảng Ninh
81 50783708 Võ Thanh An 05/05/1999 Nam Quảng Ngãi
82 50782797 Dương Văn Châu 11/10/1989 Nam Quảng Trị
83 50306013 Nguyễn Thị Thúy Nga 02/11/2000 Nữ Quảng Trị
84 50782958 Lê Văn Luận 10/05/1992 Nam Quảng Trị
85 50782850 Võ Thanh An 28/05/1993 Nam Quảng Trị
86 50782723 Lê Văn Vũ 19/04/1993 Nam Quảng Trị
87 50780331 Hoàng Văn Hùng 28/04/1990 Nam Thanh Hóa
88 50305986 Lê Hữu Hoà 29/04/1993 Nam Thanh Hóa
89 10019088 Dương Thị Thương 08/12/1998 Nữ Thanh Hóa
90 50723063 Nguyễn Phúc Cường 22/03/1992 Nam Thanh Hóa
91 50722989 Trịnh Văn Lâm 30/07/1989 Nam Thanh Hóa
92 50112105 Hà Sỹ Lâm 07/03/1992 Nam Thanh Hóa
93 50112798 Trịnh Xuân Thanh 24/04/1997 Nam Thanh Hóa
94 50112199 Hoàng Sĩ Thắng 31/10/1998 Nam Thanh Hóa



95 50780362 Đào Xuân Hưng 15/07/1989 Nam Thanh Hóa
96 50780510 Vũ Đức Tuấn 26/12/1990 Nam Thanh Hóa
97 50780179 Trần Đình Được 23/12/1988 Nam Thanh Hóa
98 50724852 Phan Doãn Phong 06/08/1990 Nam Thanh Hóa
99 50725067 Nguyễn Bá Trung 11/11/1990 Nam Thanh Hóa

100 50112807 Trịnh Văn Định 14/12/1983 Nam Thanh Hóa
101 50722965 Đào Khả Thắng 07/06/1999 Nam Thanh Hóa
102 50724195 Nguyễn Ngọc Nam 21/02/1996 Nam Thanh Hóa
103 50301664 Nguyễn Văn Hữu 18/09/1989 Nam Thanh Hóa
104 50723002 Lê Trung Hưng 19/09/1991 Nam Thanh Hóa
105 50723864 Trương Minh Quang 13/02/1998 Nam Thanh Hóa
106 50723177 Nguyễn Văn Thành 28/06/1997 Nam Thanh Hóa
107 50725307 Lê Văn Thực 13/03/1985 Nam Thanh Hóa
108 50305839 Ngân Văn Cường 07/07/1999 Nam Thanh Hóa
109 50724790 Trương Ngọc Tú 19/08/2000 Nam Thanh Hóa
110 50724196 Lưu Công Trọng 19/10/1995 Nam Thanh Hóa
111 50723516 Trương Trọng Dương 10/09/1990 Nam Thanh Hóa
112 50780495 Nguyễn Thế Nhân 20/12/1987 Nam Thanh Hóa
113 50780363 Lê Văn Công 25/08/1989 Nam Thanh Hóa
114 50112264 Vũ Văn Quang 08/04/1998 Nam Thanh Hóa
115 50301914 Lương Thanh Phú 16/07/1999 Nam Thanh Hóa
116 50724349 Phạm Hùng Mạnh 30/09/1989 Nam Thanh Hóa
117 50724060 Phí Mạnh Phước 22/02/1995 Nam Thanh Hóa
118 50723553 Nguyễn Trịnh Tĩnh 27/05/2000 Nam Thanh Hóa
119 50112556 Hoàng Văn Long 01/05/2000 Nam Thanh Hóa
120 50780271 Đỗ Văn Đương 12/10/1993 Nam Thanh Hóa
121 10017897 Hoàng Thị Nga 20/06/1995 Nữ Thanh Hóa
122 50723803 Trương Khắc An 13/06/2000 Nam Thanh Hóa
123 50723465 Nguyễn Tuấn Anh 20/02/2000 Nam Thanh Hóa
124 50112378 Lê Cao Dương 14/08/1997 Nam Thanh Hóa
125 50103404 Hoàng Văn Ảnh 13/01/1996 Nam Yên Bái
126 10010223 Lò Thị Đào 15/01/1995 Nữ Yên Bái


